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Tóm tắt: Địa lí là môn học liên quan tới rất nhiều dạng số liệu khác nhau trong đó chủ yếu là số liệu dưới dạng bảng 
và biểu đồ. Tuy nhiên, không phải học sinh nào cũng thành thạo các thao tác để khai thác được đầy đủ thông tin từ dạng 
số liệu trên. Bài viết trình bày một số biện pháp thích hợp nhằm nâng cao kĩ năng làm việc với bảng số liệu và biểu đồ cho 
học sinh Trung học phổ thông trong quá trình dạy học môn Địa lí.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Địa lí là một môn khoa học gần gũi và có rất 

nhiều ứng dụng trong thực tế cuộc sống hàng 
ngày. Học Địa lí sẽ giúp cho học sinh giải thích 
được các hiện tượng tự nhiên và xã hội xảy ra 
xung quanh cuộc sống của các em, giúp các em 
hiểu được bản chất của sự vật, hiện tượng một 
cách khoa học và linh hoạt. Một số kiến thức Địa 
lí được tích hợp vào giảng dạy trong nhiều môn 
học, vì vậy khi học tốt Địa lí sẽ giúp cho các em 
có tư duy và hứng thú để học tập tốt hơn các môn 
học khác.

Trong dạy và học Địa lí bảng số liệu thống kê 
và biểu đồ là một công cụ trực quan, quan trọng 
nhất ở phần địa lí kinh tế - xã hội. Học sinh học 
Địa lí phải làm việc rất nhiều với bảng số liệu 
thống kê ví dụ như diện tích, dân số các nước, các 
vùng, sản lượng nông – lâm - thủy sản, giá trị sản 
xuất công nghiệp qua các giai đoạn… và rất nhiều 
các số liệu khác cần ghi nhớ, bằng cách phân tích, 
đối chiếu, so sánh để tìm ra các kết luận cần thiết, 
giúp cho các nhận định, đánh giá được chính xác 
hơn. Khi đã có các số liệu, tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc phân tích được dễ dàng, sinh động hơn 

người ta thường đưa chúng lên biểu đồ. Hình thức 
cụ thể hóa số liệu bằng biểu đồ giúp cho người 
học dễ dàng nhận ra cấu trúc, đặc điểm của sự vật, 
hiện tượng địa lí vì nó là hình ảnh trực quan, gây ấn 
tượng sâu sắc, tạo được sự hứng thú. Kĩ năng làm 
việc với bảng số liệu và biểu đồ là một trong những 
kĩ năng quan trọng trong học tập và giảng dạy Địa 
lí, vì vậy vấn đề hướng dẫn cho học sinh một số 
biện pháp nâng cao kĩ năng làm việc với bảng số 
liệu, xây dựng được biểu đồ, biết phân tích, học tập 
và  sử dụng biểu đồ trong học tập ở trường Trung 
học phổ thông là một việc làm cần thiết. 

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 
2.1. Khái niệm và phân loại biểu đồ và bảng 

số liệu
2.1.1. Khái niệm
* Biểu đồ: Là một hình vẽ có tính trực quan 

cao cho phép mô tả, thể hiện một cách dễ dàng 
tiến trình phát triển, thay đổi cơ cấu… của một 
hiện tượng, sự vật địa lí, mối tương quan về độ 
lớn giữa các đại lượng hoặc kết cấu thành phần 
của một tổng thể. Hay nói một cách khác biểu đồ 
là hình vẽ mô tả ngắn gọn quá trình phân bố, phát 
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triển của một hiện tượng địa lí nào đó thông qua 
các hình dạng phù hợp. 

* Bảng số liệu: Theo tác giả Nguyễn Trọng 
Phúc: “Thống kê khoa học là khoa học nghiên cứu 
mặt số lượng của hiện tượng, những quy luật của 
đời sống kinh tế - xã hội trong mối quan hệ mật 
thiết với chất lượng, trong những điều kiện, địa 
điểm và thời gian nhất định”.

Những số liệu về tình hình sản xuất, sản phẩm, 
sản lượng, tài nguyên, dân cư, tình hình phát triển 
nông – công nghiệp... là những số liệu thống kê. 
Khi chúng được tổng hợp lại theo bảng để phù 
hợp với mục đích sử dụng thì người ta gọi nó là 
bảng số liệu.

2.1.2. Phân loại
* Phân loại biểu đồ: Có nhiều cách khác nhau 

để phân loại biểu đồ, phân loại theo hình dạng, 
theo yêu cầu, theo nội dung.

Phân loại theo hình dạng thể hiện gồm: Biểu 
đồ hình tròn, biểu đồ hình vuông, biểu đồ hình 
cột, biểu đồ đường, biểu đồ kết hợp cột đường, 
biểu đồ miền, biểu đồ tháp dân số.

Phân loại theo yêu cầu thể hiện: Biểu đồ động 
thái, biểu đồ cơ cấu, biểu đồ so sánh, biểu đồ thể 
hiện mối quan hệ,…

Phân loại theo nội dung: Biểu đồ các hiện 
tượng tự nhiên, biểu đồ về dân số, biểu đồ về kinh 
tế - xã hội.

* Phân loại bảng số liệu: Có 2 dạng chính.
Bảng số liệu đơn giản: Là bảng gồm có nhiều 

số liệu nhưng trong đó chỉ nói về một nội dung.
Bảng số liệu phức tạp: Là bảng gồm có nhiều 

số liệu, chia ra nhiều đề mục có quan hệ với nhau 
hoặc bao gồm nhiều đề mục khác nhau tính theo 
thời gian.

2.2. Sự cần thiết phải nâng cao kĩ năng làm 
việc với bảng số liệu và biểu đồ cho học sinh 
Trung học phổ thông trong dạy học Địa lí

Địa lí tuy là một phân môn khoa học xã hội 
nhưng nó còn có một mảng riêng về tự nhiên 
như địa hình, khí hậu, đất, nước, sinh vật nên 
Địa lí là một phân môn khoa học tổng hợp cả về 
tự nhiên lẫn kinh tế - xã hội nên rất gần gũi và 
quan trọng trong thực tế. Vì vậy, nó có rất nhiều 
ứng dụng trong thực tế, đời sống, sản xuất và kể 
cả trong việc học tập của học sinh và giảng dạy 
của giáo viên.

Thông qua phân môn khoa học này sẽ giúp cho 
học sinh làm quen với những kiến thức mới, mở 

rộng sự hiểu biết của mình, từ đó các em có thể 
giải thích được các hiện tượng liên quan đến môn 
học không những giúp học sinh học tốt phân môn 
Địa lí nói riêng mà còn có thể học tốt các môn học 
khác có liên quan nói chung.

Bảng số liệu là một dạng của số liệu thống kê 
có một ý nghĩa nhất định trong việc hình thành 
các tri thức địa lí tự nhiên cũng như địa lí kinh tế 
- xã hội. Chúng có thể giải thích được nhiều khái 
niệm và quy luật về địa lí. Nhiều luận điểm, lý 
thuyết cũng có sức thuyết phục mạnh mẽ hơn khi 
có số liệu chứng minh. Biện pháp hay được dùng 
trong các tài liệu địa lí là chuyển các số liệu thống 
kê thành biểu đồ. Biểu đồ có nhiều loại khác nhau, 
mỗi loại đều có công dụng riêng, những số liệu 
khi được chuyển thành biểu đồ bao giờ cũng có 
tính trực quan cao, làm cho người học tiếp thu 
được tri thức dễ dàng.

2.3. Hệ thống các kĩ năng làm việc với bảng 
số liệu và biểu đồ Địa lí

Bản thân người học phải luôn trau dồi kiến 
thức cần thiết cho mình trên con đường chinh 
phục mọi kiến thức của nhà trường cũng như xã 
hội. Trong dạy và học Địa lý hay bất kì môn học 
nào thì kĩ năng tư duy đều mang lại kết quả mới 
nhất về chất trong quá trình nhận thức của người 
học, nhưng tư duy chỉ có thể đạt được trên cơ sở 
tri thức đã học vì “không có nội dung, không có 
tri thức thì không có tư duy”. Kiến thức theo thời 
gian có quên đi nhưng cái còn lại là phương pháp 
tư duy độc lập, sáng tạo để học sinh biết tự học 
trong suốt cuộc đời. 

Kĩ năng phân tích bảng số liệu, vẽ và phân tích 
biểu đồ là kĩ năng cơ bản của người học Địa lý, 
với học sinh THPT thì điều này cực kì quan trọng. 
Các dạng bảng số liệu, biểu đồ được học sinh định 
dạng, phân tích so sánh đối chiếu từ đó đưa ra 
được kết luận chính xác nhất về diễn biến của sự 
vật, hiện tượng đang diễn ra. Việc sử dụng thành 
thạo các dụng cụ học tập như máy tính, bút chì, 
thước kẻ, compa,… cũng là một yêu cầu tưởng 
chừng như đơn giản nhưng đôi lúc cũng xảy ra sai 
xót ở các em học sinh.

2.4. Thực trạng kĩ năng làm việc với bảng 
số liệu và biểu đồ của học sinh Trung học phổ 
thông trong học tập môn Địa lí

Nhận dạng chưa chính xác biểu đồ theo yêu 
cầu; chia tỷ lệ chưa chính xác; thiếu phần chú giải 
hoặc phần chú giải viết ẩu.  



TẠP CHÍ TÂM LÝ - GIÁO DỤC

211TÂM LÝ - GIÁO DỤC

* Đối với biểu đồ cột: Khi vẽ biểu đồ còn có 
sự nhầm lẫn giữa trục tung và trục hoành giữa 
các dạng biểu đồ thanh ngang và biểu đồ thông 
thường.

* Đối với biểu đồ miền: Vẽ khung hình chữ 
nhật không cân đối, thẩm mĩ, chia tỉ lệ nằm trên 
trục hoành không chính xác, thiếu dấu mũi tên và 
đơn vị đầu 2 trục.

Một số học sinh quên ghi đơn vị hoặc tên biểu 
đồ hoặc có viết tên nhưng không đầy đủ thông tin 
theo yêu cầu của đề bài.

Lỗi mà đa số học sinh mắc phải đó là các 
thông tin trên biểu đồ không nằm trên cùng một 
trang giấy làm cho bài vẽ thiếu tính trực quan, 
khó quan sát.

Giáo dục Trung học phổ thông là giáo dục định 
hướng nghề nghiệp nên phải chú trọng giảng dạy 
tri thức cơ bản vững chắc, sâu sắc, tỉ mỉ, làm nền 
tảng để các em tiếp tục học chuyên sâu khi lựa 
chọn môn Địa lí làm môn học lựa chọn cho định 
hướng nghề nghiệp của bản thân.

2.5. Một số biện pháp nâng cao kĩ năng làm 
việc với bảng số liệu và biểu đồ cho học sinh 
Trung học phổ thông trong dạy học môn Địa lí

Một là, vận dụng các quy trình chuẩn về các 
bước làm việc với bảng số liệu và biểu đồ trong 
dạy học môn Địa lí

* Bảng số liệu: Nên phân tích từ các số liệu có 
tầm khái quát cao đến các số liệu chi tiết. Phân 
tích từ các số liệu phản ánh đặc tính chung của 
một tập hợp số liệu trước, rồi phân tích các số liệu 
chi tiết về một thuộc tính, một bộ phận nào đó 
của tập hợp các đối tượng, hiện tượng địa lí được 
trình bày trong bảng. Phân tích mối quan hệ giữa 
các số liệu. Phân tích số liệu theo cột dọc và theo 
hàng ngang. 

* Đối với biểu đồ: Tùy thuộc vào từng loại 
biểu đồ khác nhau giáo viên xây dựng quy trình 
chuẩn về cách vẽ, học sinh chỉ việc làm theo 
các bước và ghi nhớ, thực hành nhiều lần để tạo 
thành thói quen.

Hai là, tăng cường học tập nhóm trên lớp và 
ở nhà

* Trên lớp: Đa phần học sinh đã nhận thấy 
được vai trò và ý nghĩa của phương pháp học tập 
theo nhóm. Giúp các em tự tìm hiểu kiến thức và 
rèn luyện khả năng làm việc tập thể. Qua việc học 
tập theo nhóm các thành viên thấy được vai trò 
của mình đối với tập thể, làm tăng cường sự gắn 

kết các thành viên trong lớp, giúp mỗi thành viên 
thu nhận và nắm vững nhiều kiến thức hơn. Việc 
học tập như trên còn tạo ra nhiều sản phẩm trí 
tuệ rất phong phú và chất lượng được thầy cô ghi 
nhận, đánh giá cao.

* Phương pháp làm việc nhóm được thực 
hiện qua 5 bước: Bước 1: Giáo viên nêu chủ đề, 
thảo luận; Bước 2: Giao nhiệm vụ; Bước 3: Chia 
nhóm; Bước 4: Các nhóm làm việc; Bước 5: Đại 
diện nhóm trình bày kết quả; Bước 6: Giáo viên 
tổng kết chủ đề.

* Ở nhà: Tập trung tại nhà của một thành viên 
nào đó thảo luận về các vấn đề địa lí hay cùng 
làm chung một bài tập lớn được giáo viên giao 
nhiệm vụ về nhà trong đó có liên quan đến bảng 
số liệu và biểu đồ. Hoặc chỉ với chiếc máy tính kết 
nối mạng, điện thoại kết nối internet là có thể học 
nhóm cùng bạn bè ở khắp nơi vừa tiết kiệm thời 
gian mà vẫn đạt được hiệu quả. 

Ba là, xây dựng một số tiết dạy riêng về rèn kĩ 
năng làm việc với bảng số liệu và biểu đồ

Để giúp học sinh có kĩ năng phân tích và rút 
ra được những kết luận, so sánh, đối chiếu,… khi 
làm việc với bảng số liệu và biểu đồ. Giáo viên 
cần dành một đến ba tiết dạy để hướng dẫn học 
sinh làm việc và thực hành phân tích bảng số liệu 
và vẽ biểu đồ. Từ đó, hình thành kỹ năng tự học 
môn Địa lý cho học sinh thông qua sách giáo khoa 
và các phương tiện thông tin đại chúng. Giúp nuôi 
dưỡng niềm đam mê học tập môn Địa lí cho học 
sinh ngay từ khi học tập ở trường Trung học phổ 
thông và tiếp tục theo học chuyên ngành Địa lí ở 
bậc học cao hơn.

Thứ tư, sử dụng một số mẹo nhỏ vào nhận biết 
các loại biểu đồ khác nhau

Các dạng biểu đồ trong chương trình Địa lí 
(gồm các dạng biểu đồ sau: Dạng hình tròn, dạng 
hình cột; dạng cột chồng, dạng miền, dạng đường 
biểu diễn và dạng thanh ngang). Để nhận biết 
cách vẽ các dạng biểu đồ khác nhau thông qua 
nhận diện các từ khóa trong yêu cầu của đề bài. 
Giáo viên cần truyền đạt điều này để học sinh ghi 
nhớ, vận dụng để vẽ biểu đồ cho phù hợp.

Năm là, lặp đi lặp lại các dạng bài tập liên 
quan tới bảng số liệu và biểu đồ trong các giờ dạy 
Địa lí để tạo thói quen ghi nhớ thông qua bảng số 
liệu và biểu đồ cho học sinh

Trong quá trình học tập, học sinh thường 
xuyên tiếp xúc với các bảng số liệu và biểu đồ đặc 
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biệt là các phần học về Địa lí tự nhiên và Địa lí 
kinh tế - xã hội. Do vậy, mà giáo viên phải thường 
xuyên hướng dẫn học sinh khai thác thông tin, thu 
thập được trên bảng số liệu và biểu đồ là cần thiết 
qua đó sẽ góp phần nhắc lại các cách làm việc với 
những phương tiện trực quan đó. Việc lặp đi lặp 
lại nhiều lần một dạng bài tập quen thuộc và yêu 
cầu học sinh thực hiện các thao tác mình đã từng 
làm sẽ giúp cho các em ghi nhớ được cách thức 
làm việc với các phương tiện trực quan đó. Do đó, 
các em sẽ càng hiểu sâu hơn bài học của mình mà 
không cần tốn nhiều thời gian học thuộc lòng mà 
chỉ cần ghi nhớ thông tin qua các cách phân tích 
bảng số liệu hay phân tích biểu đồ đã cho trong 
các bài học. Học sinh cũng phải là người luôn tập 
trung quan sát và ghi nhớ thao tác của giáo viên 
trên lớp để khi gặp các bài tập tương tự thì tự mình 

có thể làm được ngay mà không cần tới sự giúp đỡ 
của giáo viên.

III. KẾT LUẬN
Giáo viên phải là người luôn tìm tòi, khám phá 

các phương pháp giảng dạy phù hợp giúp học sinh 
tiếp thu nguồn tri thức vô tận từ cuộc sống đặc 
biệt với môn Địa lí. Làm việc với bảng số liệu và 
biểu đồ là một trong những kĩ năng cơ bản khi học 
Địa lí. Vì vậy, để hình thành được kĩ năng này cho 
học sinh Trung học phổ thông là một điều vô cùng 
quan trọng, cần thiết, làm được điều này sẽ tạo 
nên hiệu ứng tích cực nuôi dưỡng niềm đam mê 
và kỹ năng tự học tập suốt đời cho học sinh. Học 
sinh phải thật sự là những người chủ động, sáng 
tạo, không ngừng học hỏi trau dồi kiến thức, rèn 
luyện các kĩ năng cần thiết góp phần tạo nên thành 
công của bản thân trong tương lai.
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